
Phụ lục 1 

Danh mục văn bản về chuyển đổi số năm 2024 
(Kèm theo Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 31/12/2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu văn 

bản 
Trích yếu 

I Văn bản UBND tỉnh ban hành 

1.  Quyết định 

01/2024/QĐ-

UBND, ngày 

09/01/2024 

Về ban hành Quy định tiêu chí, cách phân bổ điện 

thoại thông minh thuộc Chương trình cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long 

2.  Kế hoạch 
11/KH-UBND, 

ngày 22/01/2024 

Về triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 

2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long trong năm 2024 

3.  Quyết định 
183/QĐ-UBND, 

ngày 30/01/2024 

Về ban hành Quy chế khai thác sử dụng Hệ thống 

thông tin Họp không giấy phục vụ công tác quản lý, 

chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long 

4.  Quyết định 
206/QĐ-UBND, 

ngày 31/01/2024 

Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 

2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

5.  Kế hoạch 
19/KH-UBND, 

ngày 21/02/2024 

Về thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 

17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

6.  Quyết định 
333/QĐ-UBND, 

ngày 26/02/2024 

Về ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin 

mạng đối với Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Vĩnh 

Long 

7.  Quyết định 
374/QĐ-UBND, 

ngày 04/3/2024 

Về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát 

triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long năm 2024 (Kế hoạch số 11/KH-STTTT ngày 

20/02/2024) 

8.  Kế hoạch 
25/KH-UBND, 

ngày 05/03/2024 

Về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ 

tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

9.  Kế hoạch 
448/QĐ-UBND, 

ngày 12/3/2024 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 1123/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban 

hành Quy chế gửi, nhận, xử lý, quản lý và lưu trữ 

văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long 

10.  Quyết định 

11/2024/QĐ-

UBND, ngày 

19/3/2024 

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Vĩnh Long 



STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu văn 

bản 
Trích yếu 

11.  Quyết định 
583/QĐ-UBND, 

ngày 27/3/2024 

Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin của ngành Y tế năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long (Kế hoạch số 1155 /KH-SYT, ngày 

22/3/2024 của Sở Y tế) 

12.  Quyết định 
625/QĐ-UBND, 

ngày 29/3/2024 

Về việc bổ sung Quyết định số 2498/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh 

Long về thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề 

xuất cấp độ an toàn thông tin Trung tâm Tích hợp 

dữ liệu tỉnh Vĩnh Long 

13.  Kế hoạch 
35/KH-UBND, 

ngày 29/3/2024 

Về tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu 

về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

năm 2024 

14.  Quyết định 
641/QĐ-UBND, 

ngày 30/3/2024 

Về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu 

ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Vĩnh Long. 

15.  Quyết định 
753/QĐ-UBND, 

ngày 17/4/2024 

Về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao 

nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số và an toàn 

thông tin năm 2024 

16.  Quyết định 
770/QĐ-UBND, 

ngày 22/4/2024 

Về phê duyệt Kế hoạch triển khai quản lý, kết nối 

và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2024 

17.  Kế hoạch 
43/KH-UBND, 

ngày 23/4/2024 

Về tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm 

trên không gian mạng 

18.  Công văn  

2530/UBND-

THCB ngày 

02/5/2024 

Vê tăng cường thực hiện xử lý văn bản, ký số văn 

bản lập hồ sơ công việc trên Hệ thống thông tin 

quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh 

19.  Quyết định 
839/QĐ-UBND, 

ngày 03/5/2024 

Về ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành 

Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Vĩnh Long 

20.  Quyết định 
840/QĐ-UBND, 

ngày 03/5/2024 

Về ban hành Quy chế hoạt động hệ thống Hỗ trợ 

tham gia cộng đồng, tra cứu thông tin GIS cơ bản, 

phản hồi thông báo cho người dân 

21.  Kế hoạch 
47/KH-UBND, 

ngày 07/5/2024 

Về thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng 

tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và 

bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024 

22.  Quyết định 
906/QĐ-UBND, 

ngày 10/5/2024 

Về phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin cơ 

sở hạ tầng Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Vĩnh 

Long 
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23.  Quyết định 
907/QĐ-UBND, 

ngày 10/5/2024 

Về phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống ứng dụng 

cấp độ 3 Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Vĩnh 

Long 

24.  Kế hoạch 
51/KH-UBND, 

ngày 13/5/2024 

Về triển khai thực hiện Đề án xây dựng Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long 

25.  Quyết định 
1103/QĐ-UBND, 

ngày 10/6/2024 

Về ban hành Quy chế quản lý vận hành tên miền 

“vinhlong.gov.vn” trên môi trường mạng Internet 

26.  Quyết định 
1104/QĐ-UBND, 

ngày 10/6/2024 

Về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện phát 

triển kinh tế số và xã hội số năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long 

27.  Chỉ thị 
08/CT-UBND, 

ngày 11/6/2024 

Về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, an 

ninh mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

28.  Quyết định 
1164/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2024 

Về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

29.  Công văn  
4341/UBND-VX, 

ngày 12/7/2024 
Về tổ chức Hội thảo an toàn thông tin năm 2024 

30.  Quyết định 
1670/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2024 

Về phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin 

Mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Vĩnh 

Long 

31.  Kế hoạch 
82/KH-UBND, 

ngày 13/9/2024 

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

năm 2024 

32.  Công văn 
6007/UBND-VX 

ngày 16/9/2024 

Về tăng cường hiệu quả quản lý đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số năm 

2024 

33.  Quyết định 

1919/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2024 

Về ban hành Đề án số hóa hồ sơ dữ liệu hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

34.  Quyết định 

1920/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2024 

Về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc 

tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thông tin 

mạng, các hệ thống thông tin theo cấp độ trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2024. 

35.  Quyết định 
1960/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2024 

 Về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao 

nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số và an toàn 

thông tin năm 2024 

36.  Kế hoạch 
93/KH-UBND 

ngày 10/10/2024 

Về diễn tập thực chiến an toàn, an ninh mạng năm 

2024 

https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/9CFCF40EDFC2FC6D47258B38003466A4?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/9CFCF40EDFC2FC6D47258B38003466A4?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/E226026A0E709D9D47258B41002D3FCB?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/E226026A0E709D9D47258B41002D3FCB?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/3E3E22280D7BF22347258BA900100AD9?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/3E3E22280D7BF22347258BA900100AD9?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/3E3E22280D7BF22347258BA900100AD9?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/3E3E22280D7BF22347258BA900100AD9?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/2CD2AA74CE5CEFEB47258BAC002A2B05?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/2CD2AA74CE5CEFEB47258BAC002A2B05?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/2CD2AA74CE5CEFEB47258BAC002A2B05?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/2CD2AA74CE5CEFEB47258BAC002A2B05?OpenDocument
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37.  Quyết định 
2148/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2024 

 Về phê duyệt Kế hoạch phối hợp thực hiện Điều 

chuyển hạ tầng dùng chung từ phòng máy chủ - 

Văn phòng UBND tỉnh sang Trung tâm tích hợp dữ 

liệu tỉnh Vĩnh Long 

38.  Quyết định 
2153/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2024 

Về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh 

Long 

39.  Quyết định 
2323/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2024 

Về ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống 

giám sát an toàn, an ninh mạng tỉnh Vĩnh Long 

40.  Quyết định 
2493/QĐ-UBND 

ngafy/12/2024 

Về ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống 

quản lý thiết bị IoT, kết nối thiết bị IoT phục vụ 

giám sát trên địa bàn tỉnh 

41.  Quyết định 
2521/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2024 

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm 

thực hiện Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long phục vụ tích hợp trên ứng dụng VneID 

II Văn bản Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ban hành 

42.  Quyết định 
03/QĐ-BCĐ, 

ngày 14/3/2024 

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo CĐS tỉnh Vĩnh Long 

43.  Quyết định 
04/QĐ-BCĐ, 

ngày 10/4/2024 

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban 

Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long năm 2024 

44.  
 

Kế hoạch 

 

 

06/KH-BCĐ 

ngày 09/8/2024 

 

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai 

thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long năm 2024 

 

 

 

https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/229D1CB08628E25547258BC1002BC42B?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/229D1CB08628E25547258BC1002BC42B?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/229D1CB08628E25547258BC1002BC42B?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/229D1CB08628E25547258BC1002BC42B?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBden.nsf/str/229D1CB08628E25547258BC1002BC42B?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBdi.nsf/str/2B6588AF2B853CD747258AAD0024485D?OpenDocument
https://hscv1.vinhlong.gov.vn/sotttt/VBdi.nsf/str/2B6588AF2B853CD747258AAD0024485D?OpenDocument

